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BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – GIỮA KÌ I

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu
	1
	
	1
	
	3
	
	
	1
	5
	1

	
	
	Câu số
	1
	
	3
	
	6; 8; 9
	
	
	11
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5 đ
	
	0,5đ
	
	4,0đ
	
	
	1,0đ
	5,0 đ
	1,0đ

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	3
	

	
	
	Câu số
	
	
	2; 4
	
	
	
	7
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1,0đ
	
	
	
	0,5đ
	
	1,5 đ
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5đ
	
	
	2,0đ
	
	
	0,5 đ
	2,0đ

	Tổng số câu
	1
	
	4
	
	3
	4
	1
	1
	9
	2

	Tổng số
	1
	4
	4
	2
	11

	Số điểm
	0,5 điểm
	2 điểm
	6,0 điểm
	1,5 điểm
	10 điểm


ĐỀ CUỐI KÌ I LỚP 4  NĂM HỌC 2018- 2019


Môn Toán


(Thời gian 40 phút)


I/  Ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:


Câu 1. Số 85 201 890 được đọc là:


A. Tám trăm năm mươi hai triệu không trăm mười tám nghìn chín mươi�B. Tám mươi lăm triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm chín mươi�C. Tám triệu năm trăm hai không một nghìn tám trăm chín mươi�D. Tám nghìn năm trăm hai mươi triệu một nghìn tám trăm chín mươi


Câu 2. Số nào chia hết cho cả 2 và 5  trong các số sau: .   


A. 24658                     B.    36545                       C.   15023                   D.   92730


Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  12 m2 5 dm2 =………..dm2       


     A. 125                          B. 1250                       C. 1205                      D. 12500         


Câu 4. Nhà Trần thành lập năm 1226. Em cho biết năm đó thuộc thế kỉ nào?  


. A. XII                          B XIII                       C. XIV                      D. XV             


 





Câu 5. Trung bình cộng tuổi của 2 bố con là 25. Tuổi con là 9 tuổi. Hỏi tuổi bố là bao nhiêu?


A. 41 tuổi                       B. 34 tuổi                      C. 16 tuổi                     D. 59 tuổi


Câu 6: Hình bên có bao nhiêu góc nhọn?     


�      A. 3                         B. 4                          C. 5			D. 6


Câu 7. Đặt tính rồi tính.


 a) 432 x 254             b) 32768 :64         c)  634789 + 136987           d)  574125 -235646


Câu  8. Tính  nhanh:                                      


           124 x 154 - 24 x 154	                                                


Câu 9. Tìm y biết:                    1000000 – y = 24567


Câu 10. Mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 300 cm. Chiều dài hơn chiều rộng là 40 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Bài 11. Một bạn nhân một số với 207 nhưng quên chữ số 0 nên được tích sai là 396. Tìm tích đúng trong phép nhân của bạn.
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